
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc qui định, định mức học phí đào tạo đại học năm học 2022-2023 

 

1. Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối với các chương trình 

đào tạo chuẩn, chất lượng cao các khoá tuyển sinh trong năm 2022 học lần đầu là: 

Ngành học 
Học phí 

đồng/tháng 

Học phí   

đồng/năm học 

Học phí 

đồng/tín chỉ  

Công nghệ thông tin 2.610.000 26.100.000 715.000 

Cơ học kỹ thuật  2.610.000 26.100.000 715.000 

Kỹ thuật điều kiển & TĐH 2.610.000 26.100.000 715.000 

Kỹ thuật máy tính 2.610.000 26.100.000 715.000 

Kỹ thuật năng lượng 2.610.000 26.100.000 715.000 

Kỹ thuật robot 2.610.000 26.100.000 715.000 

Vật lý kỹ thuật 2.610.000 26.100.000 715.000 

Trí tuệ nhân tạo 2.610.000 26.100.000 715.000 

Công nghệ hàng không vũ trụ 2.175.000 21.175.000 586.000 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng 2.175.000 21.175.000 586.000 

Công nghệ nông nghiệp 1.740.000 17.400.000 480.000 

Ghi chú: Đối với một số chương trình đào tạo chuẩn chưa có sinh viên tốt nghiệp, các 

ngành đào tạo theo đặt hàng của Đại học Quốc gia Hà Nội (Công nghệ (CN) Hàng 

không Vũ trụ, CN Kỹ thuật Xây dựng, CN Nông nghiệp) cần đầu tư nâng cao điều kiện 

đảm bảo chất lượng đào tạo, các ngành có đối tượng tuyển sinh ở vùng kinh tế khó khăn 

sẽ áp dụng mức thu học phí ưu đãi.  

- Học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do: thu theo tín chỉ, định mức bằng nhau 

cho tất cả các ngành là: 715.000 đồng/tín chỉ. 

- Định mức học phí chương trình đào tạo bằng kép là: 715.000 đồng/tín chỉ, áp dụng 

cho các hình thức: học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do. 

- Định mức học phí chương trình đào tạo chuẩn cho các sinh viên có quốc tịch nước 

ngoài cùng định mức như sinh viên Việt Nam. 

2. Định mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy đối với các chương trình 

đào tạo chuẩn, chất lượng cao các khoá đã tuyển sinh từ năm 2021 về trước là: 

STT Đơn vị tính Định mức học phí (đồng) 

1 1 tháng 1.350.000 

2 1 năm học (10 tháng) 13.500.000 

3 1 tín chỉ 367.000 

- Áp dụng cho các hình thức: học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do. 



- Định mức học phí chương trình đào tạo bằng kép là: 367.000 đồng/tín chỉ, áp dụng 

cho các hình thức: học lần đầu, học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do. 

- Định mức học phí chương trình đào tạo chuẩn cho các sinh viên có quốc tịch nước 

ngoài (trừ sinh viên có quốc tịch Lào và Campuchia) là:  

* Học lần đầu, tính theo niên chế: 3.375.000 đồng/tháng (hoặc 33.750.000 

đồng/năm học gồm 10 tháng) 

* Học lại, học cải thiện điểm, học tự chọn tự do tính theo tín chỉ, cùng định mức 

như sinh viên Việt Nam hệ đào tạo chuẩn là 367.000 đồng/tín chỉ. 

3. Định mức học phí mới áp dụng từ học kỳ I năm học 2022-2023.  

 


